MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN NGỮ VĂN 9 NĂM HỌC 2023-2024

	             Mức độ 

            cần đạt

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	PHẦN I: 

ĐỌC- HIỂU

Đánh giá năng lực đọc- hiểu VB 

(VB nhật dụng, nghị luận/văn bản nghệ thuật 01 đoạn trích/văn bản hoàn chỉnh.

+Nguồn ngữ liệu ngoài chương trình SGK Ngữ văn bậc THCS.
	- Chỉ ra thể loại/ ngôi kể/ phương thức biểu đạt của đoạn trích/ văn bản.


	-  Khái quát chủ đề/ nội dung chính của đoạn trích văn bản.

-  Hiểu được ý nghĩa của chi tiết/hình ảnh/câu văn/câu thơ,… trong đoạn trích /văn bản.

- Hiểu được tác dụng, hiệu quả của việc sử dụng thể loại/phương thức biểu đạt/ngôi kể/biện pháp tu từ,…trong đoạn trích/văn bản.
	-Bày tỏ ý kiến về quan điểm/tư tưởng/tình cảm/thái độ của tác giả thể hiện trong đoạn trích/ văn bản.

Rút ra thông điệp/bài học từ đoạn trích/văn bản. 
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

(0,5)

5  %
	2

(1,5 )

15 %
	1

(1,0 )

10  %
	4

(3,0 )

30 %

	PHẦN II:

LÀM VĂN

   Đánh giá năng lực viết đoạn văn; năng lực  viết bài văn tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm, biểu cảm, nghị luận.
	
	
	- Trình bày suy nghĩ, ý kiến  của bản thân về một vấn đề/ nội dung được đặt ra ra từ đoạn trích/ văn bản được đặt ra trong ngữ liệu ở phần Đọc-hiểu.
	- Viết được bài văn tự sự kết hợp yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm, biểu cảm, nghị luận theo đúng yêu cầu.
	

	Số câu 

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

(2,0 )

20  %
	1

(5,0)

50 %
	2

(7,0)

70 %

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	1

(0,5 )

5  %
	2

(1,5 )

15 %
	3
(7,0)

70  %
	6

(10)

100%

	UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI                             
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

	TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT HẢI
	Năm học: 2023-2024



MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
PHẦN I. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Sự thiếu trung thực sẽ ảnh hưởng đến bản thân ta rất nhiều: sự thiếu trung thực trong kinh doanh, những mối quan hệ của doanh nhân cũng trở nên hời hợt, dẫn đến thiếu vắng những tình cảm chân thành, những điều giá trị hơn trong cuộc sống; sự thiếu trung thực trong học tập làm người học sinh trở nên coi thường kiến thức, coi thường giá trị của sự khổ công trong học tập, rèn giũa của mình, mà chỉ còn chú ý đến những điểm số, đến những mánh khóe để đạt được điểm cao; sự thiếu sự trung thực trong đời sống gia đình sẽ dẫn đến sự mất niềm tin lẫn nhau của mọi thành viên, là một nguy cơ làm gia đình tan rã… Thói quen thiếu trung thực dần dần khiến con người cũng phải tự lừa dối chính mình, huyễn hoặc mình, và không còn nhìn thấy những nguy cơ, thách thức sắp đến nên không có phản ứng kịp lúc và nhấn chìm mình trong sai lầm triền miên. (…) Chính vì vậy, mỗi khi định làm gì đó thiếu trung thực, trái với lương tâm của mình, bạn hãy nhớ kỹ: những gì mà việc đó đem lại cho bạn không thể bù đắp được “cái giá” mà bạn và những người xung quanh phải trả.

         (Trích Thắp ngọn đuốc xanh -  Nhóm tác giả Nguyễn Thành Thân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lương Dũng Nhân – NXB Trẻ, 2018, Tr 96,97)
Câu 1 (0,5 điểm). Theo đoạn trích, mỗi khi định làm gì đó thiếu trung thực, trái với lương tâm của mình thì hãy nhớ kỹ điều gì?
Câu 2 (0,5 điểm). Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?

Câu 3 (1,0 điểm). Hiệu quả nghệ thuật của một phép tu từ được sử dụng trong câu văn sau: Thói quen thiếu trung thực dần dần khiến con người cũng phải tự lừa dối chính mình, huyễn hoặc mình, và không còn nhìn thấy những nguy cơ, thách thức sắp đến nên không có phản ứng kịp lúc và nhấn chìm mình trong sai lầm triền miên. 

Câu 4 (1,0 điểm). Thông điệp mà em tâm đắc nhất qua đoạn trích trên là gì? Nêu lí do em chọn thông điệp đó.

PHẦN II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm).Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc-hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của tính trung thực.
Câu 2. (5,0 điểm) Em đã có một cuộc gặp gỡ và trò chuyện đầy thú vị với người lính lái xe Trường Sơn trong văn bản “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. Hãy kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện ấy.
___________________Hết_________________
	
	Ngày    tháng    năm 2023

	NGƯỜI DUYỆT ĐỀ
	NGƯỜI RA ĐỀ

	
	

	
	

	
	Nguyễn Thị Thương

	XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU


	UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI                             
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

	TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT HẢI
	Năm học: 2023-2024



MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	Phần I. Đọc hiểu 
	   3,0

	1

(0,5đ)
	Theo đoạn trích, mỗi khi định làm gì đó thiếu trung thực, trái với lương tâm của mình thì hãy nhớ kỹ “những gì mà việc đó đem lại cho bạn không thể bù đắp được “cái giá” mà bạn và những người xung quanh phải trả”.
	0,5

	2

(0,5đ)
	Giáo viên linh hoạt đánh giá những cách hiểu khác nhau của học sinh dựa theo một số gợi ý sau:

- Nội dung chính: Bàn về những tác hại nghiêm trọng của sự thiếu trung thực và mong muốn mọi người hãy bỏ lối sống thiếu trung thực...
	0,5

	3

(1,0đ)


	Học sinh có thể lựa chọn một trong các biện pháp tu từ. Ví dụ:

- Biện pháp tu từ liệt kê: “lừa dối chính mình, huyễn hoặc mình; không còn nhìn thấy những nguy cơ, thách thức sắp đến, không có phản ứng kịp lúc và nhấn chìm mình trong sai lầm triền miên”.

 - Tác dụng: 
- Tăng sức gợi hình, gợi cảm làm cho câu văn sinh động, gây ấn tượng, lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục.

- Diễn tả một cách đầy đủ, cụ thể, sâu sắc những hậu quả, tác hại nghiêm trọng của việc sống thiếu trung thực đối với con người.

- Thể hiện thái độ của tác giả: Phê phán lối sống thiếu trung thực, mong muốn mọi người hãy bỏ lối sống thiếu trung thực...
	  0,25

0,25

0,25

0,25

	4

(1,0đ)


	Học sinh có thể đưa ra thông điệp khác nhau và nêu lí do lựa chọn thông điệp hợp lí, thuyết phục. Ví dụ:

- Thông điệp: 
+ Sống thiếu trung thực là một điều tệ hại và gây ra hậu quả khôn lường.
+ Cần rèn luyện cho mình tính trung thực, thật thà, ngay thẳng..

- Lí do chọn thông điệp (giải thích đảm bảo hợp lí, thuyết phục).
	    1,0



	Phần II. Làm văn
	7,0

	   1

(2,0đ)


	A. Về hình thức, kĩ năng

- Viết đúng kiểu bài văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lí.

- Sử dụng ngôn ngữ chính xác, trong sáng, đúng chính tả.

- Diễn đạt trôi chảy, lập luận chặt chẽ, biết chọn lọc những dẫn chứng  tiêu biểu để làm sáng tỏ cho luận điểm.
B. Về nội dung: HS có thể diễn đạt theo nhiều cách song cần đảm bảo một số nội dung chính sau:
- Nêu vấn  đề: Vai trò của đức tính trung thực 

- Giải thích: Trung thực là một đức tính tốt đẹp, đó là sự chân thành, ngay thẳng, không gian dối trong bất kỳ chuyện gì.
-Vai trò, ý nghĩa

+ Trung thực sẽ giúp ta có được niềm tin với mọi người, từ đó giữ cho các mối hệ được bền vững, lâu dài; là cơ sở để tạo nên những tình cảm cao đẹp khác

+Trung thực trong lối sống giúp chúng ta hoàn thiện nhân cách, được mọi người yêu mến, tôn trọng. 

+ Tính trung thực giúp con người nhận ra và sửa chữa những khuyết điểm của bản thân để trở thành người tốt, có bản lĩnh thực thụ. 

+ Đức tính trung thực có sức lan tỏa đem lại cho xã hội trong sạch, niềm tin, văn minh, ngày càng phát triển
- Phản đề: Phê phán những người sống không trung thực, có những biểu hiện, hành động gian dối, lừa gạt người khác, che giấu sự thật rất đáng lên án. 
- Bài học nhận thức và hành động

- Nhận thức được đức tính trung thực là một đức tính tốt mà bản thân mỗi người cần xây dựng và gìn giữ.

- Rèn luyện tính trung thực trong từng việc nhỏ hàng ngày đến việc lớn.

- Biểu dương những việc làm trung thực, lên án sự thiếu trung thực, đẩy lùi những tiêu cực do thiếu trung thực gây ra.
- ...
	0,5

0,25

 0,25

0,5
 0,25

 0,25

	2

(5,0đ)


	a, Yêu cầu về hình thức:

- Bài văn đủ bố cục 3 phần. Các phần mở bài, thân bài, kết bài phải có sự liên kết chặt chẽ.

- Sắp xếp nội dung bố cục hợp lý, từ ngữ sử dụng chọn lọc, sử dụng hiệu quả các yếu tố miêu tả, biểu cảm cao, cảm xúc thể hiện sâu sắc.

- Viết đúng kiểu bài tự sự kết hợp miêu tả nội tâm và nghị luận. Câu chuyện xây dựng dựa trên nhân vật trong bài thơ đã học. Vì vậy HS vừa phải tưởng tượng, vừa phải bám sát nội dung bài thơ để xây dựng được một câu chuyện hợp lí. Diễn đạt mạch lạc, trình bày sạch đẹp, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.
	1,0 

	
	b, Yêu cầu về nội dung:
HS có thể tổ chức bài văn theo nhiều cách khác nhau song cần chú ý sáng tạo về nội dung: có nhiều chi tiết tưởng tượng đặc sắc, sử dụng từ ngữ chọn lọc, sử dụng hiệu quả các yếu tố miêu tả, biểu cảm và đảm bảo những yêu cầu cơ bản sau:
	4,0 

	
	* Mở bài: 

- Giới thiệu tình huống gặp gỡ với người chiến sĩ lái xe (đi thăm gia đình thương binh liệt sỹ, Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, thăm bảo tàng Quân đội; thăm nghĩa trang liệt sỹ, hoặc trong giấc mơ...)
	0,5 

	
	* Thân bài:

Kể lại chi tiết cuộc gặp gỡ đó:
- Tình huống gặp gỡ (không khí, cảnh vật ...)
- Ấn tượng về trang phục, nét mặt, giọng nói, cử chỉ của người chiến sĩ.

- Kể lại diễn biến cuộc trò chuyện của bản thân với người lính lái xe (Người lính kể lại các trận đánh ác liệt năm xưa, những khó khăn, mất mát hy sinh mà người lính lái xe gặp phải trên đường ra trận ...)

- Cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ của bản thân khi nghe người lính lái xe kể chuyện.

(Lưu ý: HS biết kết hợp yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm theo dòng tự sự một cách hợp lí, hiệu quả).
	3,0 

	
	*Kết bài.

- Kết thúc cuộc gặp gỡ
- Suy nghĩ và tình cảm của bản thân với thế hệ cha anh, về trách nhiệm của bản thân,...
	0,5 


* Lưu ý:
- Trong quá trình chấm giáo viên có thể vận dụng biểu điểm linh hoạt đối với bài làm của học sinh.

- Tổng điểm của bài kiểm tra là tổng điểm của các điểm thành phần trong bài.

BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN NGỮ VĂN 9 - NĂM HỌC 2023-2024

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	Kiến thức
	- HS nhận biết được phương thức biểu đạt của đoạn trích.


	Hiểu được ý nghĩa của câu văn/tác dụng của 1 biện pháp nghệ thuật tu từ trong đoạn trích/ văn bản.
	- Trình bày được cảm nhận, suy nghĩ về vấn đề được gợi ra từ đoạn trích.

- HS viết được một đoạn văn, bài văn theo đúng yêu cầu,  đúng đặc trưng kiểu loại.
- Sáng tạo trong quá trình tạo lập văn bản theo  yêu cầu.

	Kĩ năng
	- HS nhận biết được  xuất xứcủa đoạn trích.

- Nhận biết được kiểu bài văn
	- HS hiểu được  tác dụng, giá trị biểu đạt của 1 chi tiết nghệ thuật trong đoạn trích.

- Hiểu được yêu cầu của đề văn 
	- Rèn kĩ năng nêu cảm nhận/ trình bày suy nghĩ, đưa ý kiến nhận xét, đánh giá dưới hình thức đoạn văn, bài văn.
- Rèn kĩ năng tạo lập văn bản theo đúng yêu cầu và đặc trưng kiểu loại.

- Kĩ năng lựa chọn sắp xếp các ý theo một trình tự hợp lí bố cục rõ ràng hợp lí.

- Kĩ năng dùng từ, diễn đạt, viết câu, trình bày ý.

	Thái độ
	-  Xác định được tình cảm, thái độ của mình với đối tượng cụ thể được nêu


	- Thể hiện được tình cảm, thái độ,… đối với đối tượng được nêu
	- Xác định được ý thức, trách nhiệm của bản thân…
- Từ việc xác định được trách nhiệm của bản thân có hành động cụ thể phù hợp với thực tế.


